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Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm C.P đông lạnh Bến Tre

Laboratory: C.P Laboratory Ben Tre Frozen

Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- Chi nhánh đông lạnh Bến Tre

Organization:
C.P Vietnam Corporation-Ben Tre Frozen Branch
Stock Company

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh

Field of testing: Biological

Người quản lý/ Laboratory manager:Ms. Orawan Amornvirotkun
Người có thẩm quyền ký / Approved signatory:

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope

1. Ms. Orawan Amornvirotkun
Các phép thử được công nhận/

Accredited tests
2. Nguyễn Thị Trúc

3. Nguyễn Thị Kiều Thơ

Số hiệu/ Code: VILAS 920
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 08/09/2025
Địa chỉ/ Address: Lô A21 đến A35, KCN An Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Lot A21 to A35, An Hiep Industrial Park, An Hiep Commune, Chau Thanh District,
Ben Tre Province

Đia điểm/ Location: Lô A21 đến A35, KCN An Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Lot A21 to A35, An Hiep Industrial Park, An Hiep Commune, Chau Thanh District,
Ben Tre Province

Điện thoại/ Tel: (+84) 2753 627 500/506 Fax: (+84) 2753 627 506
E-mail: orawan_a@cpf.co.th Website:
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh

Field of testing: Biological

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(If any)/range of
measurement

Phương pháp thử/
Test method

1.

Cá tra và các
sản phẩm từ cá
tra, tôm và các
sản phẩm từ

tôm
Pangasius and
pangasius
products,
Shrimp and
shrimp
products

Định lượng tổng số vi sinh vật.
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC.
Enumeration of total aerobic
microorganisms.
Colony-count technique at 30oC.

10 CFU/g TCVN 4884-1:2015

2.

Định lượng Enterobacteriaceae.
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
Enumeration of Enterobacteriaceae
Colony count technique

10 CFU/g TCVN 5518-2:2007

3.

Định lượng Escherichia coli dương
tính -glucuronidaza
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử
dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl --D-
glucuronid
Enumeration of β-glucuronidase
positive Escherichia coli
Colony-count technique at 44oC
using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-
D-glucuronide.

10 CFU/g TCVN 7924-2:2008

4.

Định lượng Staphylococci có phản
ứng dương tính với coagulase
(Staphylococcus aureus và các loài
khác).
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.
Enumeration of coagulase-positive
Staphylococci (Staphylococcus
aureus and other species)
Colony-count technique.

10 CFU/g TCVN 4830-1:2005

5.
Phát hiện Salmonella spp.
Detection of Salmonella spp.

eLOD50:
1,19 CFU/25g

TCVN 10780- 1:2017

6.

Snack da cá,
snack cá

Fish and skin
snack

Định lượng nấm men và nấm mốc.
Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các
sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn
hoặc bằng 0,95.
Enumeration of yeasts and molds.
Colony count technique in products
with water activity less than or equal
to 0,95.

10 CFU/g ISO 21527-2:2008

Chú thíc/Note:

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/ Vietnamese National Standards
- ISO: International Organization for Standardization

https://vsqi.gov.vn/en/vietnamese-national-standards-tcvn-a7
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